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 TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN     COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

HUYEÄN VUÕNG LIEÂM              Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

  TÆNH VÓNH LONG   
                                                                                             

Baûn aùn soá: 07/2020/HSST 

Ngaøy: 14-02-2020.  

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN VUÕNG LIEÂM 

TÆNH VÓNH LONG 

 

 - Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Ông Cao Văn Lạc. 

 Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 

 1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trâm.     

  2. Ông: Huỳnh Chí Trình.  

 - Thö kyù phieân toøa: Bà Ngô Thị Quyên – Thư ký Tòa án. 

 - Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Vuõng Lieâm tham gia phieân 

toøa: Ông Nguyễn Thái Dương – Kieåm saùt vieân. 

Ngaøy 14 thaùng 02 naêm 2020 taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân huyeän Vuõng 

Lieâm, tỉnh Vĩnh Long tieán haønh xeùt xöû sơ thẩm công khai vuï aùn hình söï sơ 

thẩm thuï lyù soá: 54/2019/TLST-HS ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2019 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2019/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 01 năm 

2019 ñoái vôùi bò caùo: 

 Nguyễn Văn V -  sinh năm 1979 tại B, V, L; nơi cư trú: ấp P, xã Lú, 

huyện C, tỉnh V; ngheà nghieäp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 5/12; daân toâïc: 

kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: V Nam; con oâng Nguyễn Văn 

B, sinh năm: 1953 (chết) và baø L, sinh năm: 1955; Anh, chị em ruột: có 07 

người (lớn nhất sinh năm 1974, nhỏ nhất sinh năm 1988): Vợ: Ngô Thị Mến - 

sinh năm: 1979, có 03 người con tên Nguyễn Thị Mộng Kha, Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Ngọc Quyên; tiền án, tiền sự: không. 

 Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.  

 * Bị hại: Anh Phan Văn M – sinh năm: 1969 (chết) 

 Người đại diện hợp pháp của anh Phan Văn M là: 

 1/. Bà Hồ Thị H – sinh năm: 1946 (vắng). 

 2/. Chị Nguyễn Thị T – sinh năm: 1973 (có mặt). 

 3/. Cháu Phan Thị Kim N – sinh năm: 1992 (vắng). 

 4/. Cháu Phan Kim X – sinh năm: 1993 (có mặt). 

 5/. Cháu Phan Kim C– sinh năm: 1999 (vắng).  

 Cùng địa chỉ: ấp T, xã N, huyện V, tỉnh L. 
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Người đại diện theo ủy quyền của bà Hồ Thị H, cháu Phan Thị Kim N, 

cháu X, cháu Phan Kim C là: Chị Nguyễn Thị T – sinh năm: 1973 (có mặt). 

 * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

 - Chị Ngô Thị M – sinh năm:1979 (có mặt).  

 Địa chỉ: ấp P, xã L, huyện C, tỉnh V.  

 2. Tổng Công ty bảo hiểm bưu điện.  

Địa chỉ: tầng 8 – Tòa nhà H – số 4 - D – Hà Nội.  

 Đại diện ông Bùi Xuân D: Chức vụ tổng giám đốc.  

Công ty bảo hiểm bưu điện Cần Thơ.  

 Đại diện ông Cao Thanh G: Chức vụ giám đốc (vắng).  

Địa chỉ: số 40, phường H, quận K, thành phố Cần Thơ.  

 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:  

 Nguyễn Văn V có giấy phép lái xe theo quy định pháp luật.  

 Vào khoảng 18 giờ 05 phút, ngày 30/9/2019 Nguyễn Văn V điều khiển 

xe mô tô biển số 64K9-1870 lưu thông trên đường quốc lộ 53, theo hướng từ 

Vĩnh Long đến Trà Vinh; Với vận tốc khoảng 50Km/h. Khi đến đoạn đường 

thuộc ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Lúc 

này trời đã tối nên bị cáo V điều khiển xe mô tô có mở đèn chiếu sáng và chạy 

cách lề phải khoảng 0,8met thì phát hiện anh Phan Văn M, sinh năm 1969, ngụ 

ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang chạy xe 

đạp cùng chiều phía trước cách bị cáo V khoảng 03 đến 04met, bị cáo V xử lý 

bằng cách đánh lái sang trái để tránh anh M. Do khoảng cách quá gần nên khi 

bị cáo V tránh sang trái thì tay cầm lái bên phải của xe mô tô 64K9-1870 va 

chạm với tay cầm lái bên trái xe đạp của anh M tiếp tục thắng chân xe mô tô va 

chạm vào chưng dựng của xe đạp anh M dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả 

anh M té ngã trên mặt đường lộ nhựa bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Đến 

ngày 01/10/2019 anh Phan Văn M tử vong tại bệnh viện đa khoa Trung ương 

Cần Thơ.  

 Theo bản kết luận giám định pháp y vể tử thi số 564/KLGĐ-PC09, ngày 

02/10/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, kết luận:  

 1. Các dấu hiệu chính qua giám định:  

 - Giập não thùy trán – đỉnh phải.  

 - Tụ máu dưới màng cứng toàn bộ hai bán cầu đại não.  

 - Phù não toàn bộ hai bán cầu đại não.  

 - Nhiều đường nứt phức tạp xương sọ.  

 - Tụ máu lan tỏa toàn bộ dưới da đầu.  

 2. Nguyên nhân chết của tử thi Phan Văn M là do chấn thương sọ não.  
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 Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường thẳng trải nhựa bằng phẳng, 

không chướng ngại vật che khuất tầm nhìn, có vạch sơn kẻ cho người đi bộ 

ngang qua đường, đường hai chiều có vạch sơn màu vàng kẻ đường đứt quãng 

để chia hai phần đường xe chạy ngược chiều nhau, mặt đường rộng 6m80.  

 Lỗi do Nguyễn Văn V trực tiếp điều khiển xe mô tô 64K9-1870 lưu 

thông trên Quốc lộ 53 theo hướng từ Vĩnh Long đến Trà Vinh khi đến khu vực 

hiện trường vụ tai nạn do thiếu chú ý quan sát va chạm vào nạn nhân Phan Văn 

M đang chạy xe đạp cùng chiều phía trước dẫn đến tai nạn giao thông, đã vi 

phạm vào khoản 23 Điều 8 chương I Luật giao thông đường bộ.  

 Về trách nhiệm dân sự:  

 Đại diện gia đình bị hại Phan Văn M yêu cầu bồi thường tổng số tiền 

110.000.000đ. Bị cáo đã bồi thường được 90.000.000đ. Còn lại 20.000.000đ 

các bên thỏa thuận đến ngày 23/02/2020 sẽ bồi thường xong.  

 Bản cáo trạng số: 04/CT-VKSHVL ngày 18/12/2019 của V kiểm sát 

nhân dân huyện Vũng Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Văn V về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

260 Bộ luật hình sự.  

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận:  

  Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, hành vi của bị cáo 

đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Xét thấy tính chất vụ án là nghiêm trọng, bị cáo 

phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ”. 

 Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 65 của Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 01 năm đến 

01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm 

đến 03 năm.  

        Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị T đại diện gia đình bị hại yêu 

cầu bị cáo Nguyễn Văn V bồi thường tổng số tiền 110.000.000đ, bị cáo V đã 

thống nhất thỏa thuận đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 

110.000.000đ, bị cáo V đã bồi thường được 90.000.000đ; còn lại số tiền 

20.000.000đ. Buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải bồi thường tiếp cho gia đình bị 

hại.    

 Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị 

trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn V một giấy phép lái xe tên Nguyễn Văn V.  

 Về án phí sơ thẩm: Đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm, miễn án phí dân sự cho bị cáo. 

 Ý kiến của bị cáo Nguyễn Văn V: Thống nhất với bản cáo trạng và luận 

tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm.  

  Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Văn V: Xin lỗi gia đình bị hại và 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Điều tra viên, 

Viện kiểm sát - Kiểm sát viên trong quá trình Điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 [2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn V thừa nhận hành vi 

phạm tội đúng như bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo Nguyễn Văn V trình bày bị 

cáo có giấy phép lái xe mô tô theo quy định. Vào khoảng 18 giờ 05 phút ngày 

30/9/2019 bị cáo V điều khiển xe mô tô biển số 64K9 – 1870 lưu thông trên 

đường Quốc lộ 53, theo hướng từ Vĩnh Long đến Trà Vinh. Với vận tốc 

khoảng 50km/h. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, 

huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, bị cáo điều khiển xe thiếu chú ý quan sát, 

va chạm vào xe đạp do anh Phan Văn M điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu 

quả anh Phan Văn M tử vong do chấn thương sọ não.   

 [3] Lời trình bày và khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với lời khai tại 

cơ quan điều tra cùng với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do 

đó, có đủ cơ sở khách quan kết luận bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tội danh và hình phạt được quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự. 

 [4] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm vào những quy định của Nhà nước 

về an toàn giao thông đường bộ. Xét nguyên nhân lỗi là do bị cáo V điều khiển 

xe mô tô 64K9 – 1870 tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát va chạm vào 

xe đạp do anh Phan Văn M điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu quả làm anh 

Phan Văn M tử vong. Hành vi của bị cáo đã vi phạm vào quy định tại khoản 23 

Điều 8 Luật giao thông đường bộ. Bị cáo phạm tội dưới hình thức lỗi vô ý. Bị 

cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Do đó, cần xét xử một mức 

án tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.  

 [5] Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ và đúng pháp luật.  

 [6] Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét đến các tình tiết 

giảm nhẹ cho bị cáo như sau: Bồi thường, khắc phụ hậu quả theo yêu cầu của 

gia đình bị hại đồng thời gia đình bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự; 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Về nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, bị 

cáo có cha ruột là ông Nguyễn Văn Be đã có thành tích trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước được tặng huy chương kháng chiến hạng nhì, có ông ngoại 

tên Huỳnh Văn Khải là liệt sĩ, bà ngoại tên Trương Thị Nghề là Bà mẹ V Nam 

anh hùng.    

    [7] Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị T đại diện gia đình bị hại 

yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn V bồi thường tổng số tiền 110.000.000đ, bị cáo V 

đã thống nhất thỏa thuận đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 

110.000.000đ, bị cáo V đã bồi thường được 90.000.000đ; còn lại số tiền 
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20.000.000đ. Buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải bồi thường tiếp cho gia đình bị 

hại.    

 Trước đây cũng như tại Tòa bị cáo Nguyễn Văn V không yêu cầu Tổng 

Công ty bảo hiểm bưu điện chi trả bảo hiểm đối với xe môtô biển số 64K9 – 

1870 của bị cáo, do bị cáo V không mua bảo hiểm xe theo quy định nên Hội 

đồng xét xử không xem xét.  

  [10] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn V phải nộp án phí hình sự 

sơ thẩm, miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s, x khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 591 

Bộ luật dân sự.  

 Xöû phaït bò caùo Nguyễn Văn V: 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án 

treo, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời gian 

thử thách là 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án là ngày 14/02/2020. 

 Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh và gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. Trường hợp người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thi hành án hình sự. 

        Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 * Veà trách nhiệm dân sự:  

 Buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải bồi thường tiếp cho gia đình bị hại đại 

diện là chị Nguyễn Thị T số tiền là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).  

 * Về trách nhiệm bảo hiểm: Do bị cáo Nguyễn Văn V không mua bảo 

hiểm xe theo quy định nên Hội đồng xét xử không xem xét.   

 * Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm, miễn án phí dân sự sơ thẩm.  

  Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị 

hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án báo cho biết có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể ngày tuyên án. Riêng những người vắng 

mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt 

bản sao bản án hoặc được niêm yết hợp lệ./. 
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         TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SƠ THẨM 

                                                     THAÅM PHAÙN -  CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

Nôi nhaän:                                                                        

- TAND tænh Vónh Long; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Long; 

- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 

- VKSND huyeän Vuõng Lieâm; 

- Coâng an huyeän Vuõng Lieâm;       Cao Văn Lạc 

- Chi cuïc THADS huyeän Vuõng Lieâm;  

- Bò caùo;                                                                             

ï- Người tham gia tố tụng;                                                                      

- Löu hoà sô.                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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          Cao Văn Lạc 
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